
UBND HUYỆN LỤC YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ - TTYT Lục Yên, ngày       tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành giá dịch vụ tiêm chủng 

tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC YÊN

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 
năm 2023;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2024 của 

Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng;
Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT - BYT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 
phòng, chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ 
Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do 
Nhà nước định giá;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của 
UBND tỉnh Yên Bái về việc chuyển nguyên trạng Trung tâm Y tế tuyến huyện 
trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Đề án số 02/ĐA-TTYT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Trung tâm 
Y tế huyện Lục Yên triển khai dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện Lục 
Yên;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng giá 
dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện 
Lục Yên đối với 02 loại huyết thanh và 3 loại vắc xin (tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giá dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên được 
niêm yết công khai tại phòng tiêm chủng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử 
của đơn vị.



Giá dịch vụ tiêm chủng sẽ thay đổi trong trường hợp có sự biến động về 
giá mua vắc xin, hoặc khi các định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành được sửa đổi, bổ sung. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện trên 
nguyên tắc đảm bảo tính hợp lý, minh bạch, phù hợp thực tiễn và đúng quy định 
pháp luật.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - 
Nghiệp vụ, Trưởng khoa KSBT - HIV/AIDS và các bộ phận liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
 Như điều 3;
 Lưu: VT, TCHC.

    GIÁM ĐỐC

Trần Trung Thành



Phụ lục 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT ngày       /5/ 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên)

TT Tên vắc xin/Huyết thanh Nước sản 
xuất

Nồng độ - 
Hàm lượng 

Công dụng 
phòng bệnh

Đơn vị 
tính

 Giá tiêm 
(ĐVT: Đồng)

1
Huyết thanh kháng dại tinh chế 
(SAR) Việt Nam 1000 IU/5ml Huyết thanh kháng dại Lọ     486.000 

2 Vắc xin SPEEDA Trung Quốc ≥ 2,5 IU/0,5ml Vắc xin phòng bệnh dại Lọ     254.000 
3 Vắc xin INDIRAB Ấn Độ ≥ 2,5 IU/0,5ml Vắc xin phòng bệnh dại Lọ     261.000 

4
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 
(SAT) Việt Nam 1500 đvqt

Huyết thanh kháng
 độc tố uốn ván Ống     116.000 

5 Vắc xin Heberbiovac HB Cu Ba 20 mcg/1ml
Vắc xin phòng bệnh 

viêm gan B Lọ     154.000




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T13:55:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
	Trần Trung Thành<trantrungthanh@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:21:07+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:21:12+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:22:21+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:22:27+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:22:40+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-06T14:22:48+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên<ttytelucyen.syt@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




